
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
1 Phàng A Chua A 40171 Nam Krông Nô, Đắk Nông HMông 6
2 Y A Kỳ Bol 40259 Nam Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
3 Nguyễn Bảo Châu 40211 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Tày 6
4 Lý Thị Ngọc Duyên 40444 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Dao 6
5 H Đel 28.02.2009 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
6 H Hen Ri 40528 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
7 H Hiếp 40249 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
8 Hoàng Văn Hoan 40208 Nam Krông Nô, Đắk Nông Nùng 6
9 Trương Thanh Huyền 40255 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Dao 6

10 Y Hy BJôk 40142 Nam Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
11 H Jian 39270 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
12 Y Khôi ÊBan 40521 Nam Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
13 H' Liên 40391 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
14 Y Mỹ 40417 Nam Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
15 Tô Thị Ngân 40403 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Tày 6
16 Hứa Thị Yến Nhi 40197 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Nùng 6
17 H Nhi ÊBan 40330 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
18 H Nhiên Phê Prơng 40316 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
19 Linh Hoàng Kim Oanh 40265 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Nùng 6
20 H Phi 40252 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
21 H Son B.Yă 40351 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
22 Y Sửu Bjă 39846 Nam Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
23 Triệu Thị Thanh Tâm 40261 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Dao 6
24 Đặng Dương Tiến 40537 Nam Krông Nô, Đắk Nông Dao 6
25 Linh Quốc Toàn 40300 Nam Krông Nô, Đắk Nông Nùng 6
26 H Trinh Nữ RaBing 40246 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
27 Y Trợi 40126 Nam Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
28 H' Ty 40217 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6
29 Vy Thị Vân 40182 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Nùng 6
30 Y' Vâng 40166 Nam Krông Nô, Đắk Nông Mnông 6

Nơi nhận:
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- Lưu VP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2021-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG PTDTNT THCS VÀ THPT

HIỆU TRƯỞNG

Lê Công Trinh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KRÔNG NÔ

Số:   221   /DS-DTNTKRN Đăk Mâm, ngày 23 tháng 7 năm 2021



STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
1 H Bạch B Drang 14/10/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
2 H Bích Phượng Niê 04/10/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
3 H' Chat 07/02/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
4 H Danh 20/10/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
5 H Diệp 29/08/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
6 Y Duy Buôn Juôk 13/03/2008 Nam Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
7 Vi Thị Đẹp 01/06/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 7
8 H Ê Sia 21/02/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
9 H' Giang 01/01/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7

10 Lý Thị Hiền 06/04/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Dao 7
11 Triệu Thị Huệ 24/10/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Dao 7
12 Đặng Mùi Khé 22/05/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Dao 7
13 H La 31/07/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
14 H Lai Kmăn 08/06/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Ê đê 7
15 H' Lại 20/05/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
16 H Lễ B Jôk 22/04/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
17 H Liếp 03/03/2006 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
18 Vi Thị Thiên Lý 27/03/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Tày 7
19 Y Mác 18/11/2008 Nam Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
20 Phùng Thị Trà Mi 21/06/2009 Nữ Krông Pắc, Đăk Lăk Nùng 7
21 H Nga Knul 25/02/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
22 H' Pda 20/10/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
23 Chu Thị Phước 15/04/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 7
24 Phạm Thị Như Phượng 04/08/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Thái 7
25 Hoàng Thị Thanh Thảo 24/06/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Tày 7
26 Hà Thị Tiên 23/01/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Tày 7
27 Lâm Phương Trinh 16/05/2009 Nữ Ba Chẽ, Quảng Ninh Sán Chỉ 7
28 Y Trung 06/10/2009 Nam Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
29 H Xuyền 02/04/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 7
30 Đặng Thị Yên 21/02/2009 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Dao 7
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STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
1 La Thị Huyền Diệu 14/06/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Sán chỉ 8
2 H' Doa 08/01/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 8
3 Mã Thị Dương 20/02/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 8
4 Hoàng Văn Hiếu 29/01/2008 Nam Krông Nô, Đăk Nông Dao 8
5 La Anh Tuấn Kiệt 23/05/2008 Nam Thường Xuân, Thanh Hóa Thái 8
6 Đặng Thị Lan 09/08/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Dao 8
7 Vàng Tính Liên 15/07/2007 Nam Bắc Hà, Lào Cai Mông 8
8 H' Hoài Linh 19/5/2008 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 8
9 Hà Vân Sao Mai 08/03/2008 Nữ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thái 8

10 H Mèo B.ol 12/12/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 8
11 H' Minh Buôn Krông 08/11/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Êđê 8
12 Vi Thị Hồng Ngọc 15/09/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 8
13 H' Nhật Niê 02/10/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Êđê 8
14 Lương Hà Gia Nhi 17/12/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Thái 8
15 H Ninh Rbing 18/06/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 8
16 H Nuai 08/11/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 8
17 H' Phon 31/5/2018 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 8
18 Lã An Phú 20/01/2008 Nam Krông Nô, Đăk Nông Êđê 8
19 H' Sang 20/08/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 8
20 H Sên Bu Lang 10/01/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 8
21 H' Sumi Niê 09/02/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 8
22 Y Tâm 10/04/2008 Nam Krông Nô, Đăk Nông Mnông 8
23 H Thuyền Yôkrla 13/01/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 8
24 Lữ Thị Bảo Thy 08/01/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Tày 8
25 H Tiêu Bja 01/04/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 8
26 Hoàng Thị Tươi 04/02/2008 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 8
27 Lương Thị Ngọc Viện 02/10/2007 Nữ Đăk Lắk Thái 8
28 Vi Văn Vĩnh 20/04/2008 Nam Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thái 8
29 H Wên Buôn Pê Ser 02/11/2006 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 8
30 H Yến Buôn Dăp 26/12/2006 Nữ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Mnông 8
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STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
1 H Chúc Buôn Yuôk 09/01/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông MNông 9
2 Nông Thị Kim Cúc 13/11/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 9
3 Lý Văn Đạt 19/01/2007 Nam Krông Nô, Đăk Nông Nùng 9
4 H Điệp 16/01/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 9
5 Phùng Văn Đồng 31/01/2007 Nam Krông Nô, Đăk Nông Tày 9
6 Phàng Thị Máy Gầu 14/03/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Hmông 9
7 Hứa Thị Hà 02/01/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 9
8 H Hệ Bjôk 10/03/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 9
9 Đặng Mỹ Hoa 02/01/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Dao 9

10 H Hoa Buôn Jôk 07/09/2006 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 9
11 Hoàng Thị Hồng 28/07/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 9
12 Triệu Thị Hương 03/05/2007 Nữ Lâm Hà, Lâm Đồng Dao 9
13 Đinh Mạnh Khoa 19/12/2007 Nam Krông Nô, Đăk Nông Tày 9
14 Nông Ngọc Lê 01/09/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Tày 9
15 Chu Thị Mỹ Linh 25/05/2007 Nữ Đăk Mil, Đăk Nông Nùng 9
16 H' Naly Byã 07/09/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 9
17 H Niên 09/06/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 9
18 H Ôn Buôn Ja 21/06/2006 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 9
19 H Phơn Bsir 18/08/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 9
20 H Phượng B Drang 12/09/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 9
21 Vi Thị Thanh Quý 17/02/2007 Nữ Đăk Mil, Đăk Nông Nùng 9
22 H Síu 16/10/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 9
23 H Thuột Sărdơng 17/05/2006 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 9
24 H Thư Ê Nũôl 19/06/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 9
25 Lý Kiều Trinh 01/11/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 9
26 Lý Văn Trọng 10/09/2007 Nam Krông Nô, Đăk Nông Nùng 9
27 H Việt Sărdơng 01/07/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 9
28 Hoàng Thị Hồng Vui 10/01/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 9
29 H Xì 01/07/2007 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 9
30 Vi Thị Như Ý 39446 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Thái 9
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STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
1 H' Dáo 01.01.2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
2 Lương Văn Định 09.11.2006 Nam Krông Nô, Đắk Nông Nùng 10
3 H Đoan 23/05/2005 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
4 Cầm Thị Thu Hà 18/08/2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Thái 10
5 Chìu Thị Hiền 26/06/2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Dao 10
6 H Huế Naogle 02.10.2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
7 H' Kach 08.09.2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
8 Y Khang 21/03/2006 Nam Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
9 Y Khôi Ê Ban 38729 Nam Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10

10 H Kiều B Drang 29/09/2005 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
11 H Kiếp Yôkrla 25/04/2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
12 Lương Thị Linh 24/01/2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Tày 10
13 La Thị Thùy Linh 13/04/2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Sán Chí 10
14 H Luôn 27/12/2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
15 H Ngạnh 18/05/2005 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
16 H Ngui 38327 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
17 Y Nhu 19/03/2006 Nam Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
18 Y Nhuyt 38445 Nam Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
19 Đặng Thúy Ninh 20/01/2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Dao 10
20 H Noá 38816 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
21 H Ri 27/09/2005 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
22 Phùng Mùi Sếnh 14/07/2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Dao 10
23 Trương Thị Thái 21/01/2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Nùng 10
24 Phùng Mùi Thẻn 38935 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Dao 10
25 Y Thiếp 38391 Nam Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
26 H' Trang 18/04/2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
27 Lương Thị Bảo Trúc 38723 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Thái 10
28 Dương Thị Viên 24/10/2006 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Nùng 10
29 H Wai B.Phê Sir 38020 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Mnông 10
30 Triệu Thị Xuân 38810 Nữ Krông Nô, Đắk Nông Dao 10
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STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
1 Lưu Thị Lan Anh 22/04/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 11
2 Vy Thị Bích 10/06/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 11
3 Nông Thị Chung 05/10/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 11
4 Phùng Mùi Chuống 09/02/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Dao 11
5 H Hem Bing 12/05/2003 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11
6 H Hướng 16/07/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11
7 Y Kha Niêng 17/04/2004 Nam Krông Nô, Đăk Đăk Mnông 11
8 Y Khiêm 26/10/2004 Nam Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11
9 H' Khuyên Busir 01/01/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11

10 Linh Thị Lê Lệ 10/11/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 11
11 Lã Cẩm Ly 20/12/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Ê Đê 11
12 Y Mạnh 10/10/2005 Nam Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11
13 H Miêu Săr Dơng 04/09/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11
14 H Nghệ Bjôk 05/11/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11
15 H' Ngư Buôn Yôk 24/01/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11
16 Lang Thị Thanh Nhàn 12/10/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Thái 11
17 Ban Thị Nhân 09/03/2005 Nữ Bảo Lạc, Cao Bằng Tày 11
18 Triệu Thị Nhậy 06/10/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Dao 11
19 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/05/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Tày 11
20 Y Quy Buôn Krông 11/10/2003 Nam Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11
21 H Siếu Niê 22/01/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11
22 Nguyễn Thị Thắm 29/05/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Tày 11
23 H Thúy 13/10/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11
24 Y Tin 14/01/2005 Nam Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11
25 H Tuyết 04/04/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11
26 Nông Quốc Văn 11/07/2005 Nam Krông Nô, Đăk Nông Nùng 11
27 Nông Thị Việt 05/10/2005 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 11
28 H Vui Hlong 07/12/2002 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 11
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STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
1 Vi Tuấn Anh 21/12/2004 Nam Krông Nô, Đăk Nông Thái 12
2 Lương Tiểu Băng 11/11/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Thái 12
3 Lương Thị Chang 10/04/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 12
4 Đặng Văn Chiến 02/09/2002 Nam Krông Nô, Đăk Lăk Dao 12
5 Lý Thị Duyên 09/2002 Nữ Krông Nô, Đăk Lăk Dao 12
6 Lương Thị Ngọc Duyên 20/08/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Thái 12
7 H' Duyn Yôkrla 08/02/2002 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 12
8 Vi Tấn Dũng 01/01/2004 Nam Eakar, Đăk Lăk Thái 12
9 H Đồn Sar Dơng 11/02/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 12

10 H Hiền Buôn Rung 09/04/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 12
11 Nguyễn Thị Hiền 02/01/2004 Nữ Cư Jút, Đăk Nông Kinh 12
12 Cầm Khánh Huyền 10/04/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Thái 12
13 Mã Thị Khiêm 21/07/2003 Nữ Krông Nô, Đăk Lăk Nùng 12
14 H My Buôn Krông 02/08/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Êđê 12
15 H' Ngọc Byôk 01/01/2003 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 12
16 Nông Thị Hồng Nhi 08/07/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 12
17 Bàn Mùi Pết 26/06/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Dao 12
18 H Ra 17/05/2003 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 12
19 H Riêm 21/06/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 12
20 Lưu Thị Sơn 10/02/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 12
21 H Thư Bon Ja 21/10/2003 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 12
22 H' Trang 05/10/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Mnông 12
23 Hoàng Thị Vy 17/06/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Tày 12
24 Dương Thị Yến 22/08/2004 Nữ Krông Nô, Đăk Nông Nùng 12
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG PTDTNT THCS VÀ THPT

HIỆU TRƯỞNG

Lê Công Trinh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KRÔNG NÔ

Số:   221   /DS-DTNTKRN Đăk Mâm, ngày 23 tháng 7 năm 2021
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